	TRƯỜNG THCS HƯNG THÁI

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	
	Thực hiện từ ngày 11 tháng 02 năm 2019



	THỨ
	TIẾT
	6A

(Trang)
	6B

(Hà)
	7A

(Tĩnh)
	7B

(Thuyết)
	8A

(Thoa)
	8B

(Dương)
	9A

(Đáng)
	9B

(Chi)

	2
	1
	C.Cờ - Trang
	C.Cờ - Hà
	C.Cờ - Tĩnh
	C.Cờ - Thuyết
	C.Cờ - Thoa
	C.Cờ - Dương
	C.Cờ - Đáng
	C.Cờ - Chi

	
	2
	Lý - Linh
	TinTC - Trang
	Văn - V.Anh
	Sinh - Miến
	TD - Hài
	Toán - Thuyết
	Anh - Dương
	Sử - Tĩnh

	
	3
	Anh - Hà
	Lý - Linh
	Sinh - Miến
	Văn - Chanh
	Toán - Thuyết
	TD - Hài
	Sử - Tĩnh
	Anh - Dương

	
	4
	TinTC - Trang
	Anh - Hà
	Địa - Chanh
	Toán - Thuyết
	Địa - V.Anh
	Hoá - Trường
	Toán - Linh
	CNghệ - Đáng

	
	5
	
	
	Toán - Trang
	Địa - Chanh
	Hoá - Trường
	Địa - V.Anh
	CNghệ - Đáng
	Toán - Linh

	3
	1
	Văn - Chanh
	TinTC - Trang
	Sinh - Miến
	CNghệ - Đáng
	Văn - V.Anh
	Sinh - Chính
	TD - Hài
	Văn - Chi

	
	2
	Văn - Chanh
	Toán - Trang
	TD - Hài
	Sinh - Miến
	Văn - V.Anh
	CNghệ - Đáng
	Sinh - Chính
	Văn - Chi

	
	3
	TinTC - Trang
	Văn - Chanh
	CNghệ - Đáng
	Anh - Hà
	Sinh - Chính
	Văn - V.Anh
	Văn - Chi
	TD - Hài

	
	4
	Toán - Trang
	Văn - Chanh
	Anh - Hà
	TD - Hài
	CNghệ - Đáng
	Văn - V.Anh
	Văn - Chi
	Sinh - Chính

	4
	1
	TD - Hài
	Sinh - Miến
	Toán - Trang
	Địa - Chanh
	Anh - Dương
	Sử - Thoa
	Văn - Chi
	Toán - Linh

	
	2
	Sinh - Miến
	TD - Hài
	Địa - Chanh
	Toán - Thuyết
	Sử - Thoa
	Anh - Dương
	Toán - Linh
	Văn - Chi

	
	3
	Toán - Trang
	CNghệ - Tĩnh
	Văn - V.Anh
	Văn - Chanh
	Toán - Thuyết
	TD - Hài
	Anh - Dương
	Hoá - Trường

	
	4
	CNghệ - Tĩnh
	Toán - Trang
	Văn - V.Anh
	Văn - Chanh
	TD - Hài
	Toán - Thuyết
	Hoá - Trường
	Anh - Dương

	5
	1
	Nhạc - Phương
	Địa - Chanh
	Sử - Tĩnh
	Lý - Linh
	Địa - V.Anh
	Anh - Dương
	Văn - Chi
	Sinh - Chính

	
	2
	Địa - Chanh
	Nhạc - Phương
	Lý - Linh
	Sử - Tĩnh
	Anh - Dương
	Địa - V.Anh
	Sinh - Chính
	Văn - Chi

	
	3
	CNghệ - Tĩnh
	Văn - Chanh
	Anh - Hà
	TinTC - Đáng
	Sinh - Chính
	Văn - V.Anh
	Nhạc - Phương
	Toán - Linh

	
	4
	Văn - Chanh
	CNghệ - Tĩnh
	TinTC - Đáng
	Anh - Hà
	Văn - V.Anh
	Sinh - Chính
	Toán - Linh
	Nhạc - Phương

	6

(S)
	1
	Văn - Chanh
	GDCD - Thoa
	TD - Hài
	Toán - Thuyết
	Văn - V.Anh
	Anh - Dương
	Hoá - Trường
	Lý - Linh

	
	2
	GDCD - Thoa
	Văn - Chanh
	Toán - Trang
	TD - Hài
	Anh - Dương
	Văn - V.Anh
	Lý - Linh
	Hoá - Trường

	
	3
	TD - Hài
	Toán - Trang
	Anh - Hà
	Văn - Chanh
	Hoá - Trường
	GDCD - Thoa
	AnhTC - Dương
	Toán - Linh

	
	4
	Toán - Trang
	TD - Hài
	Văn - V.Anh
	Anh - Hà
	GDCD - Thoa
	Hoá - Trường
	Toán - Linh
	AnhTC - Dương

	6

(C)
	1
	Anh - Hà
	Sử - Thoa
	MT - Uyên
	Nhạc - Phương
	Lý - Linh
	Toán - Thuyết
	Sử - Tĩnh
	Địa - Chanh

	
	2
	MT - Uyên
	Anh - Hà
	CNghệ - Đáng
	Sử - Tĩnh
	Nhạc - Phương
	ToánTC - Khoa
	Địa - Chanh
	ToánTC - Linh

	
	3
	Sử - Thoa
	MT - Uyên
	Sử - Tĩnh
	CNghệ - Đáng
	Toán - Thuyết
	Nhạc - Phương
	ToánTC - Linh
	TD - Hài

	
	4
	
	
	Nhạc - Phương
	MT - Uyên
	ToánTC - Khoa
	Lý - Linh
	TD - Hài
	Sử - Tĩnh

	7
	1
	Anh - Hà
	Sinh - Miến
	Toán - Trang
	Toán - Thuyết
	AnhTC - Dương
	MT - Uyên
	GDCD - Thoa
	Văn - Chi

	
	2
	Sinh - Miến
	Toán - Trang
	TinTC - Đáng
	GDCD - Tĩnh
	Toán - Thuyết
	AnhTC - Dương
	Văn - Chi
	Lý - Linh

	
	3
	Toán - Trang
	Anh - Hà
	GDCD - Tĩnh
	TinTC - Đáng
	MT - Uyên
	Toán - Thuyết
	Lý - Linh
	GDCD - Thoa

	
	4
	SH - Trang
	SH - Hà
	SH - Tĩnh
	SH - Thuyết
	SH - Thoa
	SH - Dương
	SH - Đáng
	SH - Chi


  NGƯỜI LẬP













      HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Xuân Chính








                


                                       Nguyễn Việt Khoa
